
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày         /3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(VNĐ) 

 

 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

1 

Lựa chọn, phê duyệt 

dự án phát triển sản 

xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị  

Mã số TTHC: 

1.014736 

Thời gian cụ thể giải quyết thủ tục 

hành chính được xác định tại Kế 

hoạch thực hiện các hoạt động phát 

triển sản xuất của từng cơ quan 

theo quy định tại Điều 28 Nghị 

định số 358/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Trong đó, việc công khai thông tin 

và hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê 

duyệt dự án được thực hiện như 

sau: 

- Công khai kết quả đánh giá của 

Hội đồng tại trụ sở làm việc và trên 

trang thông tin của cơ quan quản lý 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  

 Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của 

Chính phủ. 

 

x 

 



2 

 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(VNĐ) 

 

 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

dự án hoặc trang thông tin của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có 

báo cáo đánh giá của Hội đồng. 

- Trong thời hạn công khai thông 

tin, nếu nhận được kiến nghị của 

chủ trì liên kết, cơ quan được giao 

thực hiện hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất phải có văn bản trả 

lời chủ trì liên kết trong thời hạn 

không quá 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được kiến nghị của chủ 

trì liên kết. 

- Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày 

công khai thông tin, cơ quan được 

giao thực hiện hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất hoàn thiện hồ sơ 

trình cấp có thẩm quyền quyết định 

lựa chọn từng dự án. 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(VNĐ) 

 

 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

II DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

1 

Lựa chọn, phê duyệt 

dự án phát triển sản 

xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị  

Mã số TTHC: 

1.014736 

Thời gian cụ thể giải quyết thủ tục 

hành chính được xác định tại Kế 

hoạch thực hiện các hoạt động phát 

triển sản xuất của từng cơ quan theo 

quy định tại Điều 28 Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 

của Chính phủ quy định cơ chế quản 

lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, 

việc công khai thông tin và hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án 

được thực hiện như sau: 

- Công khai kết quả đánh giá của 

Hội đồng tại trụ sở làm việc và trên 

trang thông tin của cơ quan quản lý 

dự án hoặc trang thông tin của Ủy 

ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày có báo 

cáo đánh giá của Hội đồng. 

- Trong thời hạn công khai thông 

tin, nếu nhận được kiến nghị của 

chủ trì liên kết, cơ quan được giao 

thực hiện hoạt động hỗ trợ phát 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  

 Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của 

Chính phủ. 

 

x 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(VNĐ) 

 

 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

triển sản xuất phải có văn bản trả 

lời chủ trì liên kết trong thời hạn 

không quá 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được kiến nghị của chủ 

trì liên kết. 

- Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày 

công khai thông tin, cơ quan được 

giao thực hiện hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất hoàn thiện hồ sơ 

trình cấp có thẩm quyền quyết định 

lựa chọn từng dự án. 

2 

Lựa chọn, phê duyệt 

dự án phát triển sản 

xuất cộng đồng 

Mã số TTHC: 

1.014737  

Thời gian cụ thể giải quyết thủ tục 

hành chính được xác định tại Kế 

hoạch thực hiện các hoạt động phát 

triển sản xuất của phòng chuyên 

môn cấp xã theo quy định tại Điều 

32 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP 

ngày 31/12/2025 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia. Trong đó: 

- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất 

dự án: 20 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy 

định tại Điều 31 Nghị định số 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  

Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của 

Chính phủ. 

 

x 

 



5 

 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(VNĐ) 

 

 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 

của Chính phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Thời gian công khai thông tin và 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt 

dự án được thực hiện như sau: 

+ Công khai kết quả lựa chọn của Tổ 

đánh giá tại trụ sở làm việc trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

có báo cáo đánh giá của Tổ. 

+ Trong thời hạn công khai thông 

tin, nếu nhận được kiến nghị của tổ, 

nhóm hộ, cơ quan được giao thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất phải có văn bản trả lời chậm 

nhất không quá 05 ngày làm việc. 

+ Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày 

công khai thông tin, cơ quan được 

giao thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất hoàn thiện hồ sơ 

trình cấp có thẩm quyền quyết định 

lựa chọn dự án. 
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